MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: VẬT LÍ 12
Tài liệu tham khảo – theo Chương trình GDPT 2018, sách Kết nối tri thức với cuộc sống; tổ chuyên môn điều chỉnh theo phân phối chương trình của nhà trường.
- Thời điểm kiểm tra: Cuối học kì II
- Thời gian làm bài: 50 phút
- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm kết hợp 3 dạng thức
- Cấu trúc:
    + Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 18 câu – 4,5 điểm (45%)
    + Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai: 4 câu (16 ý) – 4 điểm (40%)
    + Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: 6 câu – 1,5 điểm (15%)
- Mức độ nhận thức: Nhận biết 40% – Thông hiểu 30% – Vận dụng 30%
- Phạm vi nội dung: Chủ đề 1 – Từ trường; Chủ đề 2 – Vật lí hạt nhân
I. MA TRẬN
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
số câu/ý
	Tỉ lệ
(%)

	
	
	
	Phần I: TN nhiều phương án lựa chọn
	Phần II: TN đúng/sai (tính theo ý)
	Phần III: TN trả lời ngắn
	
	

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	
	

	1
	Từ trường
	Từ trường; Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ; Từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	2
	1
	
	1
	1
	2
	
	
	
	7
	17,5%

	
	
	Máy phát điện xoay chiều; Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ; Điện từ trường. Mô hình sóng điện từ
	2
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	1
	7
	17,5%

	2
	Vật lí hạt nhân
	Cấu trúc hạt nhân; Phản ứng hạt nhân và năng lượng liên kết
	3
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	13
	32,5%

	
	
	Hiện tượng phóng xạ; Công nghiệp hạt nhân
	4
	2
	1
	1
	2
	2
	
	
	1
	13
	32,5%

	Tổng số câu/ý
	11
	5
	2
	4
	6
	6
	1
	1
	4
	40
	100%

	Tổng điểm
	4,5 điểm
	4 điểm
	1,5 điểm
	10 điểm

	Tỉ lệ theo mức độ (NB – TH – VD)
	Nhận biết 4 điểm (40%) – Thông hiểu 3 điểm (30%) – Vận dụng 3 điểm (30%)


Ghi chú: Phần I: mỗi câu 0,25 điểm; Phần II: mỗi ý 0,25 điểm (mỗi câu 4 ý = 1 điểm); Phần III: mỗi câu 0,25 điểm.

II. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	TN đúng/sai (ý)
	TN trả lời ngắn

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD

	1
	Từ trường
	Từ trường; Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ; Từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm từ trường, đường sức từ; từ trường của nam châm, dòng điện thẳng, ống dây.
- Nêu được định nghĩa cảm ứng từ, đơn vị tesla; biểu thức lực từ F = BIlsinθ.
- Nêu được định nghĩa từ thông, hiện tượng cảm ứng điện từ; phát biểu định luật Faraday, định luật Lenz.
Thông hiểu:
- Xác định được chiều đường sức từ bằng quy tắc nắm tay phải; mô tả được từ phổ.
- Xác định được chiều lực từ bằng quy tắc bàn tay trái; tính được độ lớn lực từ.
- Xác định được chiều dòng điện cảm ứng; tính được từ thông, suất điện động cảm ứng.
Vận dụng:
- Vận dụng hiểu biết về từ trường giải thích một số ứng dụng (la bàn, nam châm điện).
- Vận dụng biểu thức lực từ giải bài toán về khung dây, cân dòng điện.
- Vận dụng định luật Faraday, Lenz giải bài toán khung dây, thanh dẫn chuyển động trong từ trường.
	2
	1
	
	1
	1
	2
	
	
	

	
	
	Máy phát điện xoay chiều; Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ; Điện từ trường. Mô hình sóng điện từ
	Nhận biết:
- Nêu được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều; các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều.
- Nêu được một số ứng dụng của cảm ứng điện từ (máy biến áp, bếp từ); khái niệm điện từ trường, sóng điện từ.
Thông hiểu:
- Tính được giá trị hiệu dụng, chu kì, tần số của dòng điện xoay chiều.
- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp; mô tả được mô hình sóng điện từ.
Vận dụng:
- Vận dụng hiểu biết về dòng điện xoay chiều trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.
- Vận dụng công thức máy biến áp giải bài toán truyền tải điện năng.
	2
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	1

	2
	Vật lí hạt nhân
	Cấu trúc hạt nhân; Phản ứng hạt nhân và năng lượng liên kết
	Nhận biết:
- Nêu được cấu tạo, kí hiệu hạt nhân, đồng vị; khái niệm độ hụt khối, năng lượng liên kết; phản ứng phân hạch, nhiệt hạch.
Thông hiểu:
- Tính được độ hụt khối, năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng; áp dụng định luật bảo toàn số khối, điện tích.
Vận dụng:
- So sánh độ bền vững của các hạt nhân; tính năng lượng toả ra hoặc thu vào của phản ứng hạt nhân.
	3
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	2

	
	
	Hiện tượng phóng xạ; Công nghiệp hạt nhân
	Nhận biết:
- Nêu được bản chất các tia phóng xạ, định luật phóng xạ, chu kì bán rã, độ phóng xạ; một số ứng dụng của công nghiệp hạt nhân.
Thông hiểu:
- Tính được số hạt nhân còn lại, độ phóng xạ theo thời gian; nêu được biện pháp an toàn phóng xạ.
Vận dụng:
- Vận dụng định luật phóng xạ giải bài toán xác định tuổi mẫu vật, liều lượng trong y học, công nghiệp.
	4
	2
	1
	1
	2
	2
	
	
	1



Duyệt của tổ trưởng chuyên môn                                                                                    Người lập ma trận
Tài liệu miễn phí từ SmartTest – tạo đề theo ma trận này bằng AI: smarttest.vn/vi/ma-tran-de-kiem-tra/lop-12/vat-li/cuoi-ki-2




